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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
 Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học:
- Chủ đề 1. Vùng duyên hải miền Trung.
- Chủ đề 2. Vùng Đông Nam Bộ.
- Chủ đề 3. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
- Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991
- Trật tự thế giới mới từ năm 1991 đến nay. Liên bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
- Dạng I: Trắc nghiệm 4 phương án chọn đáp án đúng nhất
- Dạng II: Trắc nghiệm đúng sai
- Dạng III: Tự luận
C. BÀI TẬP
Dạng 1. Trắc nghiệm: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất
* Phân môn Lịch sử: 
Câu 1. Từ giữa năm 1975, yêu cầu thống nhất đất nước về mặt nhà nước được đặt ra cấp thiết vì lí do nào sau đây?
A. Miền Nam vẫn nằm dưới ách thống trị của đế quốc và tay sai.
B. Đất nước chưa được thống nhất về mặt lãnh thổ.
C. Cả hai miền Nam, Bắc bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
D. Đất nước tồn tại hai hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.
Câu 2. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước của Việt Nam được thể hiện thông qua sự kiện nào sau đây?
A. Đất nước đã thống nhất về mặt lãnh thổ.
B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung diễn ra trong cả nước.
C. Hội nghị hiệp thương chính trị hai miền Nam - Bắc nhất trí chủ trương thống nhất đất nước.
D. Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng kết quả cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của quân dân Việt Nam (1975 - 1978)?
A. Quân Pôn Pốt xâm phạm lãnh thổ Việt Nam.
B. Đập tan hành động xâm lược của quân Pôn Pốt.
C. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của quốc gia.
D. Tạo điều kiện cho cách mạng Cam-pu-chia giành thắng lợi.
Câu 4. Tháng 3-1988 diễn ra sự kiện lịch sử nào sau đây?
A. Quân Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa.
B. Hải quân Việt Nam giải phóng quần đảo Trường Sa.
C. Cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền tại đảo Gạc Ma (Trường Sa).
D. Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam.
Câu 5. Một trong những nét nổi bật về tình hình chính trị của Việt Nam giai đoạn 1976 - 1985 là
A. lần đầu tiên Hiến pháp mới được ban hành và có hiệu lực.
B. Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.
C. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 189 quốc gia trên thế giới.
D. Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.
Câu 6. Một trong những nguyên nhân chủ quan đòi hỏi Việt Nam phải tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước giai đoạn 1986 - 1991 là do
A. Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc cải cách, mở cửa.
B. một số nước tiến hành cải cách, mở cửa đạt được nhiều thành tựu.
C. kinh tế khủng hoảng, hàng hóa khan hiếm, lạm phát leo thang.
D. mở rộng hợp tác quốc tế là nhiệm vụ hàng đầu của quốc gia.
Câu 7. Một trong những nội dung quan trọng về đường lối đổi mới đất nước được đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) là
A. đổi mới toàn diện, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm.
B. đổi mới căn bản, toàn diện thể chế chính trị Việt Nam.
C. đổi mới chính trị gắn liền với nâng cao đời sống nhân dân.
D. đổi mới về chính trị gắn liền với quốc phòng, anh ninh.
Câu 8. Một trong những kết quả tiêu biểu về kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1986 - 1991 là
A. chỉ tập trung phát triển thành phần kinh tế quốc doanh.
B. tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cao nhất khu vực Đông Nam Á.
C. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
D. lương thực, thực phẩm từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của công cuộc Đổi mới đất nước giai đoạn 1986 - 1991?
A. Đưa Việt Nam dần thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.
B. Mỹ tuyên bố xoá bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam.
C. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt tốp đầu của châu Á.
D. Đưa Việt Nam trở thành cường quốc công nghiệp trong khu vực.
Câu 10. Sau đại thắng Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cách mạng Việt Nam là
A. xoá bỏ sự chia cắt về lãnh thổ.                          
C. hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.
B. thống nhất đất nước về mặt nhà nước.              
D. khôi phục và phát triển kinh tế ở hai miền.
Câu 11. Trong giai đoạn 1976 – 1986, Việt Nam vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa thực hiện cuộc đấu tranh:
A. bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc và Tây Nam.
B. bảo vệ tổ quốc ở biên giới Đông Bắc và Tây Bắc.
C. chống lại sự xâm nhập của tập đoàn Khơme đỏ.
D. chống lại sự tấn công của Trung Quốc ở phía Tây Nam.
Câu 12. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới?
A. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.
B. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có những chuyển biến mạnh mẽ.
D. Để theo kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới và xu thế toàn cầu hóa.
Câu 13. Thách thức lớn nhất mà Việt Nam sẽ gặp phải khi mở cửa, hội nhập với thế giới?
A. Đánh mất bản sắc dân tộc.
B. Nguy cơ tụt hậu.
C. Vi phạm chủ quyền quốc gia dân tộc.
D. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các nước mới.
Câu 14. Chuyển biến quan trọng trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga sau năm 1994 là
A. nghiêng hẳn về Mỹ và các nước phương Tây.
B. thúc đẩy quan trọng với các nước xã hội chủ nghĩa.
C. thực hiện cân bằng Á - Âu, chú trọng ngoại giao với các nước SNG.
D. đối trọng với Mỹ và các nước phương Tây.
Câu 15. Nội dung nào sau đây phản ánh điểm tương đồng của các trung tâm quyền lực trong trật tự thế giới đa cực?
A. Có nền kinh tế phát triển mạnh.                         
B. Mua những phát minh khoa học.
C. Có ưu thế tuyệt đối về quân sự.                          
D. Đều đi đầu chinh phục mặt trăng.
Câu 16. Sau năm 1991, các nước lớn điều chỉnh quan hệ đối ngoại theo hướng đối thoại, hợp tác nhằm mục đích nào sau đây?
A. Xoá bỏ những mâu thuẫn đang tồn tại.             
B. Hoà bình ổn định để phát triển kinh tế.
C. Tập hợp lực lượng để cạnh tranh quốc tế.         
D. Hạn chế tác động của khủng hoảng kinh tế.
Câu 17. Nguyên nhân nào sau đây giúp nền kinh tế Nga phục hồi và phát triển từ năm 2000 đến nay?
A. Xây dựng nền kinh tế thị trường, tăng cường vai trò điều tiết của nhà nước.
B. Chuyển đổi mô hình kinh tế bằng chính sách tư nhân hoá.
C. Thực hiện các kế hoạch 5 năm để vượt qua khủng hoảng.
D. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nặng, tập thể hóa nông nghiệp.
Câu 18. Trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ giai đoạn 1991 - 2000 là
A. cạnh tranh với Trung Quốc và các cường quốc khác.
B. cố gắng thiết lập trật tự thế giới mới theo xu hướng đơn cực.
C. phát động chiến lược toàn cầu chống khủng bố.
D. cải thiện quan hệ với Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa.
Câu 19. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về chiến lược “Cam kết và mở rộng” mà Mĩ thực hiện trong những năm 90 thế kỉ XX?
A. Khống chế và nô dịch các nước đồng minh của Mĩ.
B. Khôi phục và phát triển sức mạnh nền kinh tế Mĩ.
C. Đảm bảo an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh.
D. Đẩy mạnh việc can thiệp vào công việc nội bộ các nước.
Câu 20. Sau khi Liên bang Liên Xô tan rã, Liên bang Nga là quốc gia kế thừa
A. địa vị số một thế giới của Liên Xô trên nhiều lĩnh vực.
B. bản Hiến pháp Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.
C. địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
D. những thành quả của Liên Xô trong quá trình xây dựng CNXH.
* Phân môn Địa lí: 
Câu 1. Duyên hải miền Trung giáp với quốc gia nào ở phía Tây?
A. Campuchia, Thái Lan      			B. Lào, Campuchia      
C. Thái Lan, Lào       				D. Myanmar, Lào
Câu 2. Các hải cảng ở vùng Duyên hải miền Trung lần lượt từ Bắc vào Nam là
A. Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Vân Phong.
B. Quy Nhơn, Đà Nẵng, Vân Phong, Nha Trang.
C. Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Vân Phong.
D. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vân Phong, Nha Trang.
 Câu 3. Các bãi biển ở vùng Duyên hải miền Trung lần lượt từ Bắc vào Nam là
A. Mỹ Khê, Nha Trang, Mũi Né, Sa Huỳnh.
B. Mỹ Khê, Nha Trang, Sa Huỳnh, Mũi Né.
C. Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Nha Trang, Mũi Né.
D. Mỹ Khê, Mũi Né, Sa Huỳnh, Nha Trang.
Câu 4. Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố, phường nào của nước ta?
A. Đà Nẵng.                B. Quảng Ngãi.         C. Quảng Nam.             D. Khánh Hòa.
Câu 5. Đặc điểm nào là hạn chế của địa hình Duyên hải miền Trung?
A. Đất đai phì nhiêu.                                         B. Địa hình chia cắt mạnh.
C. Khí hậu ôn hòa.                                            D. Có nhiều sông dài.
Câu 6. Những nông sản nào nổi tiếng ở Đà Lạt?
A. Hồ tiêu, bông và thuốc lá.                           B. Cà phê và hoa, rau quả ôn đới.
C. Chè, điều và mía.                                         D. Cao su và hoa, quả nhiệt đới.
 Câu 7. Địa danh nào thuộc Duyên hải miền Trung trồng nhiều cây cà phê nhất?
A. Kon Tum.         B. Lâm Đồng.         C. Đắk Lắk.           D. Gia Lai.
 Câu 8. Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH CÀ PHÊ VÀ CAO SU CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018
 (Đơn vị: Nghìn ha) 
	Năm
	2010
	2018

	Cà phê
	556
	688

	Cao su
	749
	965


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 
Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích cà phê và cao su của nước ta năm 2010 và 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
[bookmark: _GoBack]A. Kết hợp.		B. Đường.			C. Cột.			D. Tròn.
Câu 9. Đặc điểm văn hóa của các dân tộc ở các cao nguyên thuộc Duyên hải miền Trung có đặc trưng gì?
A. Lễ hội truyền thống phong phú, cư trú gần gũi với thiên nhiên.
B. Nghệ thuật múa rối nước, văn hóa làng xã.
C. Nghệ thuật thêu dệt tinh xảo, cư trú theo kiểu du mục.
D. Lễ hội hoành tráng, nghệ thuật tạo hình gốm sứ.
Câu 10. Việc xây dựng các công trình thuỷ điện ở Duyên hải miền Trung không phải nhằm mục đích nào sau đây?
A. Góp phần phát triển du lịch, nuôi trồng thuỷ sản.
B. Thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển.
C. Chỉ để phục vụ khai thác và chế biến bôxit.
D. Đem lại nguồn nước tưới quan trọng vào mùa khô.
Câu 11. Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng ở Đông Nam Bộ là
A. phòng chống sâu bệnh.                      B. tăng cường phân bón.
C. bảo vệ rừng đầu nguồn.                     D. hoàn thiện thủy lợi.
Câu 12. Tình trạng đô thị hóa ở vùng Đông Nam Bộ có ảnh hưởng gì đến môi trường?
A. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
B. Tăng cường diện tích cây xanh.
C. Tạo ra nhiều vấn đề ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông.
D. Cải thiện chất lượng không khí.
Câu 13. Ngành công nghiệp nào có xu hướng phát triển mạnh mẽ tại Đông Nam Bộ?
A. Công nghiệp chế biến thực phẩm.                    
B. Công nghiệp khai thác khoáng sản.
C. Công nghiệp chế tạo máy.                                
D. Công nghiệp dầu khí.
Câu 14. Điều nào không phải là thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của vùng Đông Nam Bộ?
A. Đất phù sa màu mỡ.                                          B. Nguồn nước dồi dào.
C. Khoáng sản phong phú.                                     D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Câu 15. Dân cư tại vùng Đông Nam Bộ chủ yếu tập trung ở đâu?
A. Các khu vực nông thôn.                                     B. Các khu đô thị và thành phố.
C. Các vùng núi.                                                     D. Các đảo và vùng ven biển.
Câu 16. Vấn đề nào sau đây không thuộc vào khai thác chiều sâu trong lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ?
A. Phục hồi và phát triển các vùng rừng ngập mặn.
B. Bảo vệ nghiêm ngặt các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển.
C. Thay thế vườn cao su có năng suất mủ thấp bằng giống cây khác.
D. Bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu của các sông.
Câu 17. Cho biểu đồ thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2000 – 2015 
 
                    [image: ]
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Số dân thành thị đông, tăng nhanh và liên tục.
B. Tỉ lệ dân thành thị cao trên 80% và tăng liên tục.
C. Tỉ lệ dân thành thị có sự biến động nhẹ.
D. Giai đoạn 2000 – 2005, tỉ lệ dân thành thị tăng lên, giai đoạn sau giảm.
Cho bảng số liệu:
Sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất thủy sản (theo giá so sánh 2010) của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, năm 2014 (Sử dụng cho câu 18, 19, 20)
	                       Tiêu chí
Vùng
	Sản lượng (nghìn tấn)
	Giá trị sản xuất (tỷ đồng)

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3619,5
	128343,0

	Cả nước
	6332,6
	217432,7


Câu 18. Để biểu hiện cơ cấu sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước thích hợp nhất là biểu đồ
A. tròn.                   B. cột.                    C. miền.                    D. kết hợp.
Câu 19. Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2010?
A. Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 59% cả nước.
B. Giá trị sản xuất thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
C. Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
D. Giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước.
Câu 20. Nhận xét nào sau đây đúng về  giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2010?
A.  Giá trị sản xuất thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 59% cả nước.
B. Giá trị sản xuất thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
C. Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 57,1% cả nước.
D. Giá trị sản xuất thủy sản Cửu Long chiếm dưới 50% cả nước.

Dạng 2. Trắc nghiệm đúng sai
Học sinh chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý a,b,c,d ở mỗi câu.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Chỉ một ngày sau khi Sài Gòn được giải phóng, ngày 1/5/1975, chính quyền Pôn Pốt (Campuchia Dân chủ) đã cho quân tiến đánh nhiều nơi thuộc lãnh thổ Việt Nam, từ Hà Tiên đến Tây Ninh. Ngày 4/5/1975, quân đội Pôn Pốt đổ bộ lên đảo Phú Quốc mưu đồ chiếm đảo này và ngày 10/5/1975, đổ bộ lên quần đảo Thổ Chu của Việt Nam cách xa lãnh thổ Campuchia. Quân đội Pôn Pốt đã bắn giết nhiều người dân và bắt đi 515 người khác. Mặc dù phía Việt Nam đã phản đối nhưng quân Campuchia Dân chủ vẫn không chịu rút khỏi Thổ Chu.
(Trần Đức Cường, Lịch sử Việt Nam, Tập 14, Từ năm 1975 đến năm 1986, Nxb Khoa học Xã hội, 2017, tr.31)
	Nội dung
	Chọn Đ/S

	a) Từ năm 1975, nhân dân miền Nam chuyển từ đấu tranh chống Mỹ sang đấu tranh chống các thế lực phản động ở Campuchia.
	

	b) Đoạn tư liệu trên phản ánh đầy đủ những biện pháp cứng rắn của Việt Nam trước hành động xâm phạm của chính quyền Pôn Pốt. 
	

	c) Từ năm 1975 đến năm 1978, chính quyền Pôn Pốt thường xuyên tiến hành các hoạt động quấy rối biên giới của Việt Nam.
	

	d) Hoạt động chống phá Việt Nam của chính quyền Pôn Pốt đã vi phạm nghiêm trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam.
	




Câu 2. Cho đoạn tư liệu sau đây:
“Chiến lược toàn cầu của Mĩ sau Chiến tranh lạnh là một tổng thể liên kết nhiều trọng điểm. Tính tương đối trong trọng điểm chiến lược của Mĩ tăng lên, nó không tuyệt đối một khu vực ảnh hưởng nào trên thế giới mà tham vọng mở rộng từ Âu sang Á với thế gọng kìm. Với chiến lược mới, hoạt động can thiệp vũ trang ở nước ngoài của Mĩ tăng hơn gấp 3 lần so với thời kì Chiến tranh lạnh. Những năm đầu thập niên 90, Mĩ còn tranh thủ sự đồng tình của Liên Hợp quốc, nhưng từ năm 1998 trở đi, Mĩ đơn phương hoặc cùng NATO thực hiện chính sách pháo hạm mới mà quan tâm đến những nguyên tắc kinh điển và chuẩn mực của luật pháp quốc tế”
(Trần Bá Khoa, Tìm hiểu những thay đổi lớn trong chiến lược quân sự của Mĩ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.23)
	Nội dung
	Chọn Đ/S

	a) Sau Chiến tranh lạnh, Mỹ có tham vọng mở rộng ảnh hưởng từ châu Âu sang châu Á. 
	

	b) Từ năm 1998, Mỹ đơn phương cùng với NATO phát động một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới để chống Nga.
	

	c) Để theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới, Mỹ đã mở rộng hoạt động can thiệp vũ trang ra nước ngoài. 
	

	d) Trong chính sách đối ngoại của mình, Mỹ đã kiểm soát được Liên hợp quốc để phục vụ cho mưu đồ của mình.
	


Câu 3.  Cho thông tin sau, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, địa hình thấp, bằng phẳng, thuận lợi cho canh tác nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác. Vùng có ba loại đất chính: Đất phù sa sông có diện tích khoảng hơn 1 triệu ha, phân bố dọc sông Tiền, sông Hậu, là loại đất tốt, màu mỡ,  thích hợp trồng lúa và các loại cây trồng khác. Đất phèn có hơn 1,6 triệu ha, đất mặn có gần 1 triệu ha.
	Nội dung
	Chọn Đ/S

	a) Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là đất mặn.
	

	b) Diện tích đất phèn, đất mặn lớn gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.
	

	c) Để đáp ứng nhu cầu sản xuất của ngành trồng trọt, giải pháp quan trọng nhất là cải tạo đất cho Đồng bằng sông Cửu Long.
	

	d) Giải pháp quang trọng nhất để cải tạo đất ở Đồng bằng sông Cửu Long là sử dụng các loại phân bón thích hợp, bổ sung dinh dưỡng cho đất.
	


Câu 4. Cho bảng số liệu: 
Sản lượng thủy sản khai thác vùng Duyên miền Trung, giai đoạn 2018-2021
                                                                                (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021

	Sản lượng thuỷ sản khai thác
	1072
	1117
	1114
	  1170

	Trong đó: Sản lượng khai thác cá biển
	     883,7
	     921,2
	     940,3
	1057,3


                                                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)
	Nội dung
	Chọn Đ/S

	a) Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng liên tục. 
	

	b) Sản lượng cá biển khai thác tăng. 
	

	c) Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động khai thác cá biển phát triển do đường bờ biển dài, có các ngư trường lớn. 
	

	d) Giải pháp chủ yếu tăng sản lượng khai thác hải sản là đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, đầu tư phương tiện tàu thuyền. 
	



Dạng 3. Tự luận
Câu 1. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn 1986-1991.
Câu 2. Theo em, xu thế hình thành trật tự thế giới mới từ sau Chiến tranh lạnh đã đặt ra những thời cơ và thách thức như thế nào đối với Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước?
Câu 3. Đọc bảng số liệu sau: Sản lượng thủy sản của Duyên hải miền Trung giai đoạn 2010-2021.  ( Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2010
	        2021

	Khai thác
	707,0
	1167,9

	Nuôi trồng
	80,8
	101,3


                                ( Nguồn: Bảng 15.2, SGK Lịch sử và Địa lí 9 – KNTT trang 182)
   a. So với năm 2010, sản lượng thủy sản nuôi trồng  của vùng Duyên hải miền Trung năm 2021 tăng lên bao nhiêu lần? (Lấy đến số thập phân thứ hai)
   b. Tính tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản của vùng Duyên hải miền Trung giai đoạn 2010-2021? (Lấy đến số thập phân thứ nhất)
Câu 4. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy:
a) Phân tích tình hình phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.
b) Nêu xu hướng phát triển ngành công nghiệp hiện nay của vùng Đông Nam Bộ?
Câu 3. “Duyên hải miền Trung còn gặp một số hạn chế về điều kiện tự nhiên như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, sa mạc hóa,…tác động đến sự phát triển kinh tế và gây khó khăn đối với đời sống của con người.”
(Theo SGK Bộ Kết nối tri thức môn Lịch sử và Địa lí trang 161 nxb Giáo Dục)
Bằng hiểu biết của mình, em hãy phân tích bốn tác động của sa mạc hóa đối với sự phát triển kinh tế và đời sống con người ở Ninh Thuận, Bình Thuận.

Ngày 23 tháng 02 năm 2026
	BGH duyệt



Kiều Thị Tâm
	Tổ (nhóm) chuyên môn






	         Người lập



   Chu Thị Trúc
   Phạm Thị Huệ
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